PHỤ LỤC 1.
	UBND THỊ XÃ KINH MÔN

TRƯỜNG TH DUY TÂN

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                Duy Tân, ngày 25 tháng 8  năm 2023


Nội dung giảng dạy giáo dục địa phương khối 1 

Năm học 2023 - 2024

           Thực hiện Kế hoạch số 71a/KH- THDT ngày 15 tháng 8 năm 2023 về việc tổ chức thực hiện giảng dạy Giáo dục địa phương năm học 2023-2024;

Căn cứ kết quả Hội thảo của tổ 1 về việc xây dựng kế hoạch dạy nội dung giáo dục địa phương khối 1; 


Trường Tiểu học Duy Tân xây dựng nội dung giảng dạy giáo dục địa phương khối 1 năm học 2023 - 2024 như sau.

1. Dạy các chủ đề theo tiết.

	Chủ đề/ bài dạy
	Số Tiết
	Tuần/

thay thế tiết



	 Chủ đề 1: Cảnh quan xung quanh em 

 (Tiết 1+2).
	2
	- Tuần 10; Thay tiết Tự nhiên xã hội (Tiết 1, Tiết 2)

	Chủ đề 4: Nhân vật tiêu biểu của tỉnh Hải Dương (Tiết 1)
	1
	Tuần 15; Thay thế tiết HĐTN CĐ


2. Dạy tích hợp lồng ghép.
	CHỦ ĐỀ
	Địa chỉ lồng ghép, tích hợp
	Ghi chú

	
	Môn học/HĐGD
	Nội dung/hình thức tích hợp
	Tuần
	

	1

	Chủ đề 2: Nghề truyền thống quê hương em (Tiết 1).
	HĐTN

(Tiết 3)
	Tích hợp bộ phận


	9
	

	
	Chủ đề 2: Nghề truyền thống quê hương em (Tiết 1).
	HĐTN

(Tiết 3)
	Tích hợp bộ phận


	10
	

	2

	Chủ đề 3: Di tích lịch sử- văn hoá tỉnh Hải Dương (Tiết 1)
	HĐTN

(Tiết 3)
	Tích hợp bộ phận


	11
	

	
	Chủ đề 3: Di tích lịch sử- văn hoá tỉnh Hải Dương (Tiết 2)
	HĐTN

(Tiết 3)
	Tích hợp bộ phận
	12
	

	3

	Chủ đề 4: Nhân vật tiêu biểu của tỉnh Hải Dương (Tiết 2)
	HĐTN

(Tiết 3)
	Tích hợp bộ phận
	16
	

	4

	Chủ đề 5: Lễ hội truyền thống tỉnh Hải Dương (Tiết 1)
	TNXH (Tiết 1)
	Tích hợp bộ phận
	13
	

	
	Chủ đề 5: Lễ hội truyền thống tỉnh Hải Dương (Tiết 2)
	HĐTN (Tiết2)
	Tích hợp bộ phận
	17
	

	
	Chủ đề 6: Truyền thống tương thân, tương ái (Tiết 1)
	HĐTN

(Tiết 3)
	Tích hợp bộ phận
	13
	

	
	Chủ đề 6: Truyền thống tương thân, tương ái (Tiết 2)
	HĐTN

(Tiết 3)
	Tích hợp bộ phận
	14
	


	Nơi nhận

   - CBGV nhà trường; (để thực hiện)
   - Km-thduytan.haiduong.edu.vn

	HIỆU TRƯỞNG

Trần Thanh Thủy


PHỤ LỤC 2.

	UBND THỊ XÃ KINH MÔN

TRƯỜNG TH DUY TÂN

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Duy Tân, ngày 25 tháng 8  năm 2023


Nội dung giảng dạy giáo dục địa phương khối 2 

Năm học 2023 - 2024


           Thực hiện Kế hoạch số 71a/KH- THDT ngày 15 tháng 8 năm 2023 về việc tổ chức thực hiện giảng dạy Giáo dục địa phương năm học 2023-2024;


Căn cứ kết quả Hội thảo của tổ 2+3 về việc xây dựng kế hoạch dạy nội dung giáo dục địa phương khối 2; 


Trường Tiểu học Duy Tân xây dựng nội dung giảng dạy giáo dục địa phương khối 1 năm học 2023 - 2024 như sau.

1. Dạy các chủ đề theo tiết.

	Chủ đề/ bài dạy
	Số Tiết
	Tuần/

thay thế tiết



	Chủ đề 1: Cảnh đẹp quê hương em (Tiết 1)
	1
	- Tuần 31: Thay tiết Đạo đức (Tiết 1)

	Chủ đề 6: Hoạt động thiện nguyện ở quê hương em (Tiết 2)
	1
	Tuần 15: HĐTN CĐ


2. Dạy tích hợp lồng ghép.

	CHỦ ĐỀ
	Địa chỉ lồng ghép, tích hợp
	Ghi chú

	
	Môn học/HĐGD
	Nội dung/hình thức tích hợp
	Tuần
	

	1
	Chủ đề 1: Cảnh đẹp quê hương em (Tiết 2)
	HĐTN

(Tiết 3)


	Tích hợp bộ phận


	31


	

	2


	Chủ đề 2: Ngành nghề ở quê hương em (Tiết 1)
	TNXH

(Tiết 2)
	Tích hợp bộ phận


	2
	

	
	Chủ đề 2: Ngành nghề ở quê hương em (Tiết 2)
	HĐTN

(Tiết 3)
	Tích hợp bộ phận


	2
	

	3


	Chủ đề 3: Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (Tiết 1)
	HĐTN

(Tiết 3)
	Tích hợp bộ phận


	9
	

	
	Chủ đề 3: Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (Tiết 2)
	HĐTN

(Tiết 3)
	Tích hợp bộ phận
	10
	

	4


	Chủ đề 4: Lễ hội Đền Kiếp Bạc (Tiết 1)
	HĐTN

(Tiết 3)
	Tích hợp bộ phận


	11
	

	
	Chủ đề 4: Lễ hội Đền Kiếp Bạc (Tiết 2)
	HĐTN

(Tiết 3)
	Tích hợp bộ phận
	13
	

	5
	Chủ đề 5: Trò chơi dân gian ở quê hương em (Tiết 1)
	HĐTN

(Tiết 3)
	Tích hợp bộ phận


	17
	

	
	Chủ đề 5: Trò chơi dân gian ở quê hương em (Tiết 2)
	HĐTN

(Tiết 3)
	Tích hợp bộ phận
	18
	

	
	Chủ đề 6: Hoạt động thiện nguyện ở quê hương em (Tiết 1)
	HĐTN

(Tiết 3)
	Tích hợp bộ phận


	14
	


	Nơi nhận

   - CBGV nhà trường; (để thực hiện)

   - Km-thduytan.haiduong.edu.vn

	HIỆU TRƯỞNG

Trần Thanh Thủy


PHỤ LỤC 3.

	UBND THỊ XÃ KINH MÔN

TRƯỜNG TH DUY TÂN

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Duy Tân, ngày 25 tháng 8  năm 2023


Nội dung giảng dạy giáo dục địa phương khối 3

Năm học 2023 - 2024


           Thực hiện Kế hoạch số 71a/KH- THDT ngày 15 tháng 8 năm 2023 về việc tổ chức thực hiện giảng dạy Giáo dục địa phương năm học 2023-2024;


Căn cứ kết quả Hội thảo của tổ 2+3 về việc xây dựng kế hoạch dạy nội dung giáo dục địa phương khối 3; 


Trường Tiểu học Duy Tân xây dựng nội dung giảng dạy giáo dục địa phương khối 1 năm học 2023 - 2024 như sau.

1. Dạy các chủ đề theo tiết.

	Chủ đề/ bài dạy
	Số Tiết
	Tuần/

thay thế tiết



	Chủ đề 1: Danh lam thắng cảnh quê hương em (Tiết 1)
	1
	Tuần 14: TNXH (Tiết 1)


2. Dạy tích hợp lồng ghép.

	CHỦ ĐỀ
	Địa chỉ lồng ghép, tích hợp
	Ghi chú

	
	Môn học/HĐGD
	Nội dung/hình thức tích hợp
	Tuần
	

	1
	Chủ đề 1: Danh lam thắng cảnh quê hương em (Tiết 2)
	HĐTN

(Tiết 3)
	Tích hợp bộ phận


	14
	

	2


	Chủ đề 2: Khu di tích Văn miếu Mao Điền (Tiết 1).
	HĐTN

(Tiết 2)
	Tích hợp bộ phận


	21
	

	
	Chủ đề 2: Khu di tích Văn miếu Mao Điền (Tiết 1).
	HĐTN

(Tiết 2)
	Tích hợp bộ phận


	22
	

	3


	Chủ đề 3: Danh nhân Hải Dương (Tiết 1)
	HĐTN

(Tiết 3)
	Tích hợp bộ phận


	9
	

	
	Chủ đề 3: Danh nhân Hải Dương (Tiết 2)
	HĐTN

(Tiết 3)
	Tích hợp bộ phận
	10


	

	4


	Chủ đề 4: Đặc sản quê hương em (Tiết 1)
	HĐTN

(Tiết 3)
	Tích hợp bộ phận
	11
	

	
	Chủ đề 4: Đặc sản quê hương em (Tiết 2)
	HĐTN

(Tiết 3)
	Tích hợp bộ phận
	13
	

	5


	Chủ đề 5: Món ăn truyền thống quê hương em. (Tiết 1)
	HĐTN

(Tiết 3)
	Tích hợp bộ phận
	15
	

	
	Chủ đề 5: Món ăn truyền thống quê hương em. (Tiết 2)
	HĐTN

(Tiết 3)
	Tích hợp bộ phận
	17
	

	6
	Chủ đề 6: Tổ chức chính trị - xã hội quê hương em. (Tiết 1)
	HĐTN

(Tiết 3)
	Tích hợp bộ phận
	18
	

	
	Chủ đề 6: Tổ chức chính trị - xã hội quê hương em. (Tiết 2)
	HĐTN

(Tiết 3)
	Tích hợp bộ phận
	19
	

	Nơi nhận

   - CBGV nhà trường; (để thực hiện)

   - Km-thduytan.haiduong.edu.vn

	HIỆU TRƯỞNG

Trần Thanh Thủy


PHỤ LỤC 4.
	UBND THỊ XÃ KINH MÔN

TRƯỜNG TH DUY TÂN

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                Duy Tân, ngày 15 tháng 2  năm 2024


Nội dung giảng dạy giáo dục địa phương khối 4 

Năm học 2023 - 2024


           Thực hiện Kế hoạch số 71a/KH- THDT ngày 15 tháng 8 năm 2023 về việc tổ chức thực hiện giảng dạy Giáo dục địa phương năm học 2023-2024;


Căn cứ hướng dẫn số 57/PGDĐT ngày 29 tháng 1 năm 2024 của Phòng GD&ĐT thị xã Kinh Môn về việc hướng dẫn dạy nội dung giáo dục “Địa phương em” trong chương trình môn Lịch Sử và Địa lý lớp 4 cấp Tiểu học;


Trường Tiểu học Duy Tân xây dựng nội dung giảng dạy giáo dục địa phương khối 4 năm học 2023 - 2024 như sau.

1. Dạy các chủ đề theo tiết.

	Chủ đề/ bài dạy
	Tiết
	Tuần/

thay thế tiết



	 Chủ đề 1: 
Thiên nhiên và con người quê hương em (Tiết 1).
Chủ đề 1: 
Thiên nhiên và con người quê hương em (Tiết 1).
	1
	- Tuần 2; thay tiết Lịch sử và Địa lí (Tiết 2); Kết hợp ôn tập cuối HKII;

	
	2
	- Tuần 34: Thay tiết Lịch sử và Địa lí (Tiết 2); Kết hợp ôn tập cuối HKII;

	Chủ đề 2: 

Lịch sử văn hoá tỉnh Hải Dương (Tiết 1).
Chủ đề 2: 

Lịch sử văn hoá tỉnh Hải Dương (Tiết 2).
	1
	- Tuần 35: Thay tiết Lịch sử và Địa lí (Tiết 1); Kết hợp ôn tập cuối HKII;

	
	2
	- Tuần 35: Thay tiết Lịch sử và Địa lí (Tiết 2).


2. Dạy tích hợp lồng ghép.
	CHỦ ĐỀ
	Địa chỉ lồng ghép, tích hợp
	Ghi chú

	
	Môn học/HĐGD
	Bài
	Nội dung/hình thức tích hợp
	Tuần
	

	1

	Chủ đề 3: Làng nghề truyền thống ở quê hương em. (tiết 1)
	HĐTN

(Tiết 3)
	SHL


	Tích hợp:
Tìm hiểu một số làng nghề truyền thống tỉnh HD 
	23
	

	
	Chủ đề 3: Làng nghề truyền thống ở quê hương em.(tiết 2)
	HĐTN

(Tiết 3)
	SHL


	Tích hợp: Hoạt động SX và Biện pháp bảo vệ môi trường ở làng nghề truyền thống
	24
	

	2

	Chủ đề 4: Lễ hội đền Tranh (Tiết 1)


	HĐTN

(Tiết 3)
	SHL


	Tích hợp:

+ Tìm hiểu thời gian, địa điểm tổ chức lễ hội đền Tranh

+ Những hoạt động chính trong lễ hội đền Tranh
	25
	

	
	Chủ đề 4: Lễ hội đền Tranh (Tiết 2)
	HĐTN

(Tiết 3)
	SHL


	Tích hợp: Giữ gìn phát huy giá trị của lế hội đền Tranh.
	26
	

	3

	Chủ đề 5: Nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ của Hải Dương (Tiết 1)
	HĐTN

(Tiết 3)
	SHL


	Tích hợp:

+ Tìm hiểu 1 số nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ của tỉnh HD.


	27
	

	
	Chủ đề 5: Nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ của Hải Dương (Tiết 2)
	HĐTN

(Tiết 3)
	SHL


	Tích hợp:

+ Tìm hiểu và giới thiệu 1 nhà văn, nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ người HD mà em biết
	28
	

	4

	- Chủ đề 6: Giáo dục truyền thống ở quê hương em (tiết 1)
	HĐTN

(Tiết 3)
	SHL


	Tích hợp:

+ Tìm hiểu 1 số hoạt động giáo dục truyền thống ở địa phương em. (Truyền thống yêu nước; truyền thống tương thân tương ái)
	29
	

	
	- Chủ đề 6: Giáo dục truyền thống ở quê hương em (tiết 2)
	HĐTN

(Tiết 3)
	SHL


	Tích hợp:

+ Tìm hiểu 1 số hoạt động giáo dục truyền thống ở địa phương em. 

(Truyền thống hiếu học của người xứ Đông và Em có biết)
	30
	


	Nơi nhận

   - CBGV nhà trường; (để thực hiện)

   - Km-thduytan.haiduong.edu.vn

	HIỆU TRƯỞNG

Trần Thanh Thủy


PHỤ LỤC 5.

	UBND THỊ XÃ KINH MÔN

TRƯỜNG TH DUY TÂN

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                Duy Tân, ngày 25 tháng 8  năm 2023


Nội dung giảng dạy giáo dục địa phương khối 5 

Năm học 2023 - 2024


           Thực hiện Kế hoạch số 71a/KH- THDT ngày 15 tháng 8 năm 2023 về việc tổ chức thực hiện giảng dạy Giáo dục địa phương năm học 2023-2024;


Căn cứ kết quả Hội thảo của tổ 4+5 về việc xây dựng kế hoạch dạy nội dung giáo dục địa phương khối 5; 


Trường Tiểu học Duy Tân xây dựng nội dung giảng dạy giáo dục địa phương khối 1 năm học 2023 - 2024 như sau.

1. Lịch sử địa phương:

	Tuần
	Tiết
	Bài dạy
	Hình  thức
	Ghi chú



	30
	1
	Bài 3: Truyền thống đấu tranh của nhân dân Kinh Môn trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ
	Lên lớp
	Dạy tiết LS

	31
	1
	Bài 4: Những người con ưu tú của Kinh Môn 
	Lên lớp
	Dạy tiết LS


 2. Địa lí địa phương:

	Tuần
	Tiết
	Bài dạy
	Hình  thức
	Ghi chú



	31
	1
	Tìm hiểu về địa lí phường Duy Tân
	Lên lớp
	Dạy tiết ĐL

	32
	1
	Các làng nghề của Thị xã Kinh Môn
	Lên lớp
	Dạy tiết ĐL


	Nơi nhận

   - CBGV nhà trường; (để thực hiện)

   - Km-thduytan.haiduong.edu.vn

	HIỆU TRƯỞNG

Trần Thanh Thủy


